ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG BÌNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
Số: 69/BC-UBND                                   Quảng Bình, ngày  30 tháng 3  năm 2017
BÁO CÁO

Kết quả thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển; phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao

tỉnh Quảng Bình 


Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-HĐDT14 và Công văn số 164/HĐDT14, ngày 16/01/2017 của Hội đồng Dân tộc Quốc Hội về việc chuẩn bị báo cáo với Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc về kết quả thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển; phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình báo cáo như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNG:

1. Điều kiện tự nhiên:

1.1. Vị trí địa lý: Tỉnh Quảng Bình là một tỉnh ven biển Bắc Trung bộ, là nơi giao thoa các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội giữa hai miền Nam - Bắc của đất nước. Phía Bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh, phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị, phía Đông giáp biển Đông và phía Tây giáp nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. có Vị trí địa lý: Toạ độ địa lý ở phần đất liền là:

+ Điểm cực Bắc: 18o 05’ 12" vĩ độ Bắc

+ Điểm cực Nam: 17o 05’ 02" vĩ độ Bắc 

+ Điểm cực Đông: 106o 59’ 37" kinh độ Đông 

+ Điểm cực Tây: 105o 36’ 55" kinh độ Đông 

1.2. Diện tích, đất đai, địa hình và khí hậu:

- Tổng diện tích tự nhiên của Quảng Bình là 8.065 km².

- Đất đai được chia thành hai hệ chính: Đất phù sa ở vùng đồng bằng và hệ pheralit ở vùng đồi và núi với 15 loại và các nhóm chính như sau: nhóm đất cát, đất phù sa và nhóm đất đỏ vàng. Trong đó nhóm đất đỏ vàng chiếm hơn 80% diện tích tự nhiên, chủ yếu ở địa hình đồi núi phía Tây, đất cát chiếm 5,9% và đất phù sa chiếm 2,8% diện tích. 

- Địa hình tỉnh Quảng Bình hẹp và dốc từ phía Tây sang phía Đông. 85% Tổng diện tích tự nhiên là đồi núi. Toàn bộ diện tích được chia thành vùng sinh thái cơ bản: Vùng núi cao, vùng đồi và trung du, vùng đồng bằng, vùng cát ven biển. 

- Khí hậu tỉnh Quảng Bình nằm ở vùng nhiệt đới gió mùa và luôn bị tác động bởi khí hậu của phía Bắc và phía Nam, được chia ra 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa tập trung vào từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Lượng mưa trung bình hàng năm là 2.000- 2.300 mm/năm. Tần suất lũ lụt, lũ quét thường xảy ra, có hiện tượng gió lốc xảy ra một vài nơi. Mùa khô từ tháng 4 đến tháng 8 với nhiệt độ trung bình hàng năm từ 240C - 250C; nhiệt độ cao nhất là 390C - 400C, thấp nhất là 10oC. Tần suất sương muối chỉ có ở vùng cao, nhưng ít xảy ra. 

2. Tình hình kinh tế - xã hội:

2.1 Đơn vị hành chính:  Tỉnh Quảng Bình có 08 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 01 thành phố, 01 thị xã, 06 huyện trong đó 01 huyện vùng cao, 01 huyện miền núi và 04 huyện có miền núi, toàn tỉnh có 159 đơn vị hành chính cấp xã (07 thị trấn, 16 phường, 136 xã).

2.2 Dân số: Tổng dân số tỉnh Quảng Bình có 958.554 người, trong đó người dân tộc thiểu số 23.576 người, chiếm 2,4% dân số toàn tỉnh. Toàn tỉnh có 03 dân tộc chủ yểu đó là dân tộc kinh và 02 dân tộc thiểu số Chứt và Bru – Vân Kiều.
2.3 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh:

Năm 2016, tỉnh Quảng Bình đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, có thể nói là năm gặp khó khăn nhất, nằm ngoài dự báo của tỉnh đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị địa phương. Đó là sự cố môi trường biển do Formosa gây ra đã làm cho sản xuất, kinh doanh, khai thác thủy hải sản bị đình trệ; đời sống, việc làm, thu nhập của nhân dân sống dựa vào biển và ngư dân các xã vùng biển trên địa bàn hết sức khó khăn, thậm chí bế tắc, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân; du lịch tỉnh nhà rơi vào tình trạng điêu đứng, nhiều khách sạn, nhà hàng ngừng hoạt động, các ngành dịch vụ khác đi kèm bị ảnh hưởng rất nặng nề; trong tháng 10 lại xảy ra liên tiếp 2 trận lũ lụt lớn đạt đỉnh điểm lũ lụt 2007 đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Trước những khó khăn trên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất; động viên, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng; đồng thời tăng cường các biện pháp ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Cụ thể kết quả đạt được như sau:
Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 4,5% (kế hoạch cả năm tăng 8%, thực hiện cùng kỳ 6,5%); Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,2% (kế hoạch cả năm tăng 4%, thực hiện cùng kỳ 3,5%); Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,2% (kế hoạch cả năm 10%, thực hiện cùng kỳ 10%); Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 4% (kế hoạch cả năm tăng 9,5%, thực hiện cùng kỳ 8,7%); Cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp và thủy sản: 22,9%, công nghiệp - xây dựng: 25,7%, dịch vụ: 51,4% (KH Nông, lâm, ngư nghiệp: 24%; Công nghiệp - xây dựng: 25,2%; dịch vụ: 50,8%); Thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.067 tỷ đồng, tăng 2,2% so kế hoạch (kế hoạch 3.000 tỷ đồng); Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 10.824 tỷ đồng, tăng 6,8% so cùng kỳ (kế hoạch 12.000 tỷ đồng); GRDP bình quân đầu người đạt 28,72 triệu đồng (kế hoạch 35 triệu đồng); Có thêm 14 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch (kế hoạch 14 xã).

2.4 Thu nhập và đời sống: Thu nhập bình quân đầu người đạt 28,72 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%. Nguyên nhân chính của tình trạng đói nghèo tỉnh Quảng Bình là phần lớn người nghèo sống bằng nghề nông, dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, điều kiện không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp; năng suất thấp do không có trình độ và điều kiện để áp dụng khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó, khả năng đối với và khắc phục rủi ro của người nghèo kém do có thu nhập thấp, bấp bênh và khả năng tích lũy kém nên khó có khả năng chống chọi với những biến cố xảy ra như: mất mùa, thiên tai, mất sức lao động...

2.5  Tiềm năng của tỉnh cho đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội:

Do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển và 2 trận lũ lụt kép, sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt thấp nhất trong nhiều năm qua. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2016 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 7.440 tỷ đồng, tăng 1,2% so cùng kỳ
- Nông, lâm, thuỷ sản: Tỉnh Quảng Bình có tổng diện tích tự nhiên là 806,5 km2, trong đó đã sử dụng 596,68 nghìn ha (74% diện tích tự nhiên), đất chưa sử dụng 209,1 nghìn ha (26% diện tích tự nhiên). Trong đó số 549,23 nghìn ha đất sử dụng thì đất sử dụng vào nông nghiệp 11,1%, sử dụng vào lâm nghiệp 84,3%, đất chuyên dùng là 4,6%. Trong 209,1 nghìn ha đất chưa sử dụng thì đất bằng và đất đồi là 136,7 nghìn ha. Đây là địa bàn phát triển, mở mang sản xuất nông – lâm nghiệp và cũng là địa bàn để phân bố các cơ sở công nghiệp mới. Hiện còn 2.388 ha mặt nước chưa sử dụng – là điều kiện mở mang phát triển nuôi trồng hải sản ngọt, lợ trong tương lai và còn 70.631 ha đất chưa sử dụng.

Tổng diện tích có rừng là 505,7 nghìn ha và độ che phủ là 62,8%, trong đó rừng tự nhiên có trên 448,4 nghìn ha, rừng trồng gần 57,3 nghìn ha. Tổng trữ lượng gỗ rừng tự nhiên khoảng 30,9 triệu m3 gỗ, trong đó rừng giàu chiếm 13,4 triệu m3, chủ yếu phân bố ở vùng núi cao, giao thông khó khăn; rừng trung bình có khoảng 10,8 triệu m3; rừng phục hồi có 2,6 triệu m3 gỗ. Rừng có khoảng 250 loại lâm sản, nhiều loại quý hiếm như mun, lim, gụ, lát hoa, loại trầm gió, thông nhựa… Tài nguyên sinh vật bao gồm nhiều khu hệ thực, động vật đa dạng, độc đáo với nhiều nguồn gen quý hiếm. Đặc trưng cho đa dạng sinh học ở Quảng Bình là vùng Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tổng lãnh hải tỉnh Quảng Bình khoảng 20.000 km2. Dọc theo bờ biển có 5 cửa sông chính tạo nguồn cung cấp phù du sinh vật có giá trị cho việc phát triển nguồn lợi thuỷ sản. Ngoài khơi có 5 đảo nhỏ tạo ra những vịnh có vị trí thuận lợi cho các hoạt động kinh tế biển như Hòn La. Bờ biển có nhiều bãi tắm đẹp, vùng biển có một số ngư trường với nhiều loại hải sản quý hiếm như tôm hùm, mực, hải sâm… cho phép Quảng Bình phát triển kinh tế tổng hợp biển. Vùng ven biển Quảng Bình có tiềm năng rất lớn về cát thạch anh, nguyên liệu để sản xuất thuỷ tinh cao cấp xuất khẩu. Diện tích tiềm năng mặt nước nuôi trồng thuỷ sản (sông ngòi, ao hồ nhỏ, hồ chứa, mặt nước lớn, diện tích trồng lúa có khả năng nuôi, diện tích bãi bồi ven sông, ven biển, nước mặn) là 15.000 ha, trong đó diện tích có khả năng nuôi trồng thuỷ sản mặn lợ là 4.000 ha, nuôi trồng thuỷ sản ngọt là 11.000 ha.

- Công nghiệp - xây dựng: Quảng Bình có nhiều nguyên liệu cho công nghiệp vật liệu xây dựng gồm đá vôi, đá sét xi măng, sét gạch ngói, đá hộc xây dựng, đá granít,… Khoáng sản kim loại và kim loại quý hiếm có sắt ở Phú Thiết - Lệ Thuỷ, Thọ Lộc - Bố Trạch; mănggan ở Kim Lai, Đồng Văn, Cải Đăng (Tuyên Hoá), chì, kẽm ở Mỹ Đức - Lệ Thuỷ; wonfram ở Kim Lũ (Tuyên Hoá); vàng ở Làng Ho, Asóc, La Huy, Bãi Hà, Làng Mô, trữ lượng titan lớn nằm dọc theo bờ biển. Nguyên liệu hoá chất và phân bón có pyrit phân bố chủ yếu ở Quảng Trạch, Lệ Thuỷ, có thể khác thác làm nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp địa phương hoặc cung cấp cho những nhà máy hoá chất; phôphorit phân bố chủ yếu ở các hang động đá vôi Quảng Ninh, Bố Trạch, Tuyên Hoá, Minh Hoá, dọc theo bờ sông Rào Nậy với 23 điểm khác nhau. Trữ lượng tìm kiếm đánh giá là 150 nghìn tấn, hàm lượng P205 trong quặng trung bình khoảng 15 – 20%. Cùng với than bùn ở Quảng Trạch, đôlômit cũng được khai thác làm nguyên liệu sản xuất phân bón tổng hợp NKP. 

Ngoài ra còn có nước khoáng và nước nóng ở Bố Trạch, Lệ Thuỷ, Tuyên Hoá. Tại điểm Khe Bang (Lệ Thuỷ) nhiệt độ nước lên tới 105oC, nguồn nước có áp lực và lưu lượng khá lớn (3,54 l/s). Tỉnh đã khai thác để sản xuất nước khoáng với công suất 7,5 triệu lít/năm.

- Du lịch: Quảng Bình là khu vực chuyển tiếp của văn hoá các miền trên cả hai chiều Bắc – Nam và Đông – Tây, đồng thời cũng là nơi tạo hoá để lại nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, mở ra khả năng phong phú cho phát triển nhiều loại hình du lịch như tham quan, thám hiểm, nghỉ ngơi, nghiên cứu du lịch sinh thái. Quảng Bình có bốn khu danh thắng nổi tiếng là Đèo Ngang, Lý Hoà, cửa biển Nhật Lệ và Phong Nha. Bờ biển có một số bãi tắm và điểm nghỉ ngơi giải trí kỳ thú như Cửa Nhật Lệ, cảng Giang, vịnh Hòn La, bãi tắm Đá Nhảy, di tích Bàu Tró. Đặc biệt Quảng Bình có vùng Karst trẻ Phong Nha - Kẻ Bàng – Him Nậm Nô rộng lớn và là điển hình không chỉ của Việt Nam mà còn của cả thế giới. Vùng Karst này có trên 300 hang động lớn nhỏ, được mệnh danh là “vương quốc hang động”, đang tiềm ẩn trong nó nhiều điều kỳ lạ và hấp dẫn các nhà thám hiểm, các nhà khoa học và du khách. Khu động Phong Nha còn có cả một hệ di tích lịch sử văn hoá có giá trị cho nhiều thời đại như các di tích khảo cổ học tiền sử, di tích văn hoá Chàm, di tích các trọng điểm trong chiến tranh chống Mỹ. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. 

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC PHÂN ĐỊNH XÃ, HUYỆN MIỀN NÚI, VÙNG CAO:

 1. Công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện:
Thực hiện Văn bản số 108/UBDT-VP ngày 04/9/1990 của Văn phòng Miền núi và Dân tộc yêu cầu tham gia ý kiến để xác định rõ địa bàn và đối tượng cụ thể thuộc phạm vi thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-TW ngày 27/11/1989 của Bộ Chính trị và Quyết định số 72/HĐBT ngày 13/3/1990 của Hội động Bộ trưởng về một số chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế xã hội miền núi, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo UBND các huyện và các sở ban ngành thực hiện việc rà soát, xác định xã, huyện thuộc miền núi và vùng cao của tỉnh và tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Miền núi và Dân tộc theo chỉ đạo.
2. Kết quả của Trung ương về xã, huyện thuộc miền núi vùng cao từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Theo các QĐ số: 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993, 33UB-QĐ ngày 04/06/1993, 08/UB-QĐ ngày 4/3/1994, 64/UB-QĐ ngày 26/8/1995, 68/UB-QĐ ngày 9/8/1997, 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997, 26/QĐ-UB ngày 18/3/1998, 363/2005/QĐ-UBDT, 172/2006/QĐ-UBDT ngày 7/7/2006, 01/2007/QĐ-UBDT, 61/QĐ-UBDT ngày 12/3/2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 64/159 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực miền núi, vùng cao. 
Về cấp huyện có 1 huyện vùng cao (Minh Hóa), 1 huyện miền núi là huyện (Tuyên Hóa), 5 huyện, thị xã có miền núi (Ba Đồn, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy).

Về cấp xã, toàn tỉnh có 28 xã vùng cao và 36 xã miền núi, gồm: Huyện Minh Hóa 12 xã vùng cao (xã Hồng Hoá; xã Hoá Hợp; xã Xuân Hoá; xã Yên Hoá; xã Hoá Tiến; xã Hoá Phúc; xã Hoá Thanh; xã Hoá Sơn; xã Tân Hoá; xã Thượng Hoá; xã Dân Hoá; xã Trọng Hóa) và 4 xã, thị trấn miền núi (thị trấn Quy Đạt, xã Quy Hóa, xã Minh Hóa, xã Trung Hóa); huyện Tuyên Hóa 08 xã vùng cao (xã Cao Quảng; xã Ngư Hoá; xã Lâm Hoá; xã Hương Hoá; xã Thanh Hoá; xã Kim Hoá; xã Thuận Hoá; xã Thanh Thạch) và 12 xã, thị trấn miền núi (thị trấn Đồng Lê, xã Sơn Hóa, xã Đồng Hóa, xã Nam Hóa, xã Thạch Hóa, xã Mai Hóa, xã Châu Hóa, xã Tiến Hóa, xã Phong Hóa, xã Lê Hóa, xã Đức Hóa, xã Văn Hóa); huyện Quảng Trạch 01 xã vùng cao (xã Quảng Hợp) và 06 xã miền núi (xã Quảng Thạch, xã Quảng Châu, xã Quảng Tiến, xã Cảnh Hóa, xã Quảng Kim, xã Quảng Liên); thị xã Ba Đồn có 01 xã miền núi (xã Quảng Sơn); huyện Bố Trạch 02 xã vùng cao (xã Tân Trạch, xã Thượng Trạch) và 09 xã, thị trấn miền núi (xã Phúc Trạch, xã Lâm Trạch, xã Xuân Trạch, xã Liên Trạch, xã Sơn Lộc, xã Sơn Trạch, xã Hưng Trạch, xã Phú Định, thị trấn NT Việt Trung); huyện Quảng Ninh 02 xã vùng cao (xã Trường Sơn; xã Trường Xuân), huyện Lệ Thủy 03 xã vùng cao (xã Kim Thuỷ; xã Ngân Thuỷ; xã Lâm Thủy) và 04 xã, thị trấn miền núi (thị trấn NT Lệ Ninh, xã Thái Thủy, xã Trường Thủy, xã Văn Thủy).
3. Nhận xét, đánh giá về công tác triển khai và kết quả thực hiện việc phân định miền núi, vùng cao:
3.1. Những kết quả đạt được:
Việc phân định miền núi và vùng cao đã làm cơ sở để ban hành và triển khai thực hiện nhiều chương trình, chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các chính sách này đã tác động trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là người nghèo. Hầu hết các hộ nghèo đều được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách giảm nghèo của Nhà nước, có cơ hộ nhiều hơn để tiếp cận các dịch vụ sản xuất, tăng thu nhập và dịch vụ cơ bản. Vì vậy tỷ lệ hộ nghèo ở vụng DTTS và miền núi hàng năm giảm mạnh.
3.2. Những bất cập và tồn tại chủ yếu:

Kết quả công nhận xã huyện miền núi, vùng cao của tỉnh Quảng Bình đã được công nhận từ lâu, đến nay đã có nhiều đơn vị hành chính cấp huyện và xã được chia tách, nhưng chưa được rà soát, điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế của tỉnh. Đồng thời các tiêu chí phân định xã huyện miền núi, vùng cao đã được ban hành từ lâu, hiện nay một số tiêu chí này không còn phù hợ với tình hình thực tế ở miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
III. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC PHÂN ĐỊNH XÃ DÂN TỘC THIỂU SÔ, MIỀN NÚI THEO TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện:

Thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2012-2015 và Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh Quảng Bình giao Ban Dân tộc tỉnh làm cơ quan chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện việc rà soát, xác định thôn ĐBKK, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Năm 2012, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì triển khai tập huấn, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện rà soát, xác định thôn ĐBKK, xã thuộc vùng DTTS và miền núi cho cán bộ cấp huyện, cấp xã.
Thực hiện quy định tại Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg, UBND tỉnh Quảng Bình đã thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt thôn ĐBKK, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi cho các giai đoạn 2006-2010; 2012-2015. Hội đồng tư vấn cấp tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Dân tộc là Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên hội đồng là lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; đối với việc thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg, UBND tỉnh Quảng Bình căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc giao cho Ban Dân tộc chủ trì hướng dẫn UBND các huyện thực hiện việc rà soát, xác định thôn ĐBKK, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Đồng thời chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức thẩm định kết quả phân định của UBND các huyện tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định.  
2. Kết quả của Trung ương về việc phân định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi từ trước đến nay:
Theo Quyết định sô 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận thôn ĐBKK, xã khu vực I,II,III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2012-2015, tỉnh Quảng Bình được phân định như sau: 

Tổng số thôn được đưa vào phân định là 293 thôn, trong đó có 27 thôn đặc biệt khó khăn.

Tổng số xã được phân định 64 xã, thị trấn, trong đó:

- Xã khu vực I:   10 xã, chiếm tỷ lệ  15,62%

- Xã khu vực II:  10 xã, chiếm tỷ lệ 15,62%

- Xã khu vực III: 44 xã, chiếm tỷ lệ 68,76%
3. Kết quả rà soát, đề xuất công nhận thôn ĐBKK xã thuộc vùng dân tộc và thiểu số theo Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg:

3.1. Công tác triển khai thực hiện:

Sau khi nhận được Công văn số: 1138/UBDT-CSDT ngày 08/11/2016 của Ủy ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Quyết định 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc phối hợp với các ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã có xã thuộc vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tổ chức hướng dẫn quy trình và tổ chức xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 theo quy định. 

Trên cơ sở kết quả báo cáo rà soát của các huyện, thị xã. Để có kết quả tổng hợp chính xác, khách quan, Ban Dân tộc đã tổ chức cuộc họp gồm đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giao thông vận tải; Văn hóa và thể thao, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc; UBND các huyện, thị xã: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Ba Đồn, Bố Trạch, Quảng Ninh, lệ Thủy. Căn cứ vào hồ sơ của các huyện, thị xã, số liệu liên quan đến các tiêu chí mà các ngành cung cấp và các tiêu chí quy định tại Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ để xác định lại thôn ĐBKK, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi  trên địa bàn tỉnh làm văn bản tổng hợp gửi Ủy ban Dân tộc theo quy định.

3.2. Kết quả xác định thôn ĐBKK, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg như sau: 
Thôn đặc biệt khó khăn 324 thôn, trong đó, 297 thôn thuộc xã khu vực III, 27 thôn thuộc xã khu vực II.
Tổng số xã rà soát là 64 xã, trong đó:
 + Xã khu vực III:

40 xã, chiếm tỷ lệ 62,50%.


+ Xã khu vực II:

21 xã, chiếm tỷ lệ 32,81%.

+ Xã khu vực I:
 
03 xã, chiếm tỷ lệ   4,69%.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT:
1. Đánh giá chung:
Việc phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển và phân định xã, huyện là miền núi vùng cao là một chủ trương đúng đắn, hợp lý của Đảng và Nhà nước, làm cơ sở để xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tập trung nguồn lực đầu tư để triển khai phát triển kinh tế xã hội ở những vùng ĐBKK, vùng khó khăn; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng DTTS và miền núi. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại sau:
- Tiêu chí phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi vùng cao được ban hành từ từ lâu, đến nay đã có nhiều đơn vị hành chính cấp huyện và xã được chia tách, thành lập mới nhưng chưa được rà soát, điều chỉnh lại cho phù hợp tình hình thực tế ở miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Việc ban hành các tiêu chí xác định thôn ĐBKK, xã thuộc vùng DTTS và miền núi theo Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ chưa quy định cụ thể với các xã đạt nông thôn mới, vì vậy có trường hợp xã đạt nông thôn mới nhưng vẫn có thôn ĐBKK hoặc vẫn là xã khu vực II.
2. Kiến nghị, đề xuất:

Để thực hiện có hiệu quả việc phận định thôn ĐBKK, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển và phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi vùng cao, kính đề nghị Trung ương xem xét một số vấn đề sau:
- Do việc công nhận xã khu vực miền núi, vùng cao từ những năm 2000 trở về trước nên hiện nay có một số nội dung, tiêu chí không phù hợp, vì vậy đề nghị Ủy ban Dân tộc xem xét điều chỉnh, bổ sung tiêu chí và tổ chức rà soát, xác định xã, huyện, tỉnh là miền núi vùng cao cho phù hợp với điều kiện hiện nay.
- Sớm phê duyệt kết quả phân định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ để có cơ sở thực hiện các chương trình, chính sách đối với vùng DTTS và miền núi trong năm 2017 và các năm tiếp theo; đồng thời, có ý kiến chỉ đạo đối với xã đạt nông thôn mới nhưng vẫn có thôn ĐBKK và xã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng vẫn là xã khu vực II.
Trên đây là báo cáo về kết quả thực hiện xác định thôn ĐBKK, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển và phân định xã, huyện, tỉnh thuộc miền núi và vùng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Bình./.
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